
    Phụ lục 2
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CẤP THPT THUYẾT TRÌNH
HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN TƯƠNG TÁC CẤP TỈNH 

(Kèm theo công văn số       /SGDĐT-GDTrH ngày        /4/2025 của Sở GD&ĐT)

PHÒNG 1: thi các môn Địa lí; GDĐP; Công nghệ; Hóa học; Giáo dục Kinh 
tế và Pháp luật; HĐTN,HN; GDQP&AN cấp THPT.

Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

1. Bài 25: Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa Văn Thị Mỹ THPT Hùng 

Vương Địa lí Sáng 
24/4

2.
Vị trí địa lí, điều kiện tự 
nhiên, dân cư và xã hội 
nhật bản

Trần Thị Cẩm 
Thu

THPT Kiến 
Tường Địa lí Sáng 

24/4

3. Dân số (tiết 1) Phạm Cẩm 
Nhung

THPT Nguyễn 
Thông Địa lí Sáng 

24/4

4. Nước biển và đại dương Võ Điền Dương THPT Tân An Địa lí Sáng 
24/4

5. Vấn đề phát triển ngành 
nông nghiệp Trịnh Thị Hằng THPT Tân Trụ Địa lí Sáng 

24/4

6.
Vị trí địa lí, điều kiện tự 
nhiên, dân cư và xã hội 
nhật bản( tiết 1)

Nguyễn Minh 
Thịnh

THPT Võ Văn 
Tần Địa lí Sáng 

24/4

7. Kinh tế Long An Đỗ Thị Thanh 
Thắm THPT Tân An GDĐP (Địa 

lí)
Sáng 
24/4

8. Bài 12. Hình chiếu phối 
cảnh Võ Thị Mỹ Cẩm THPT Đông 

Thạnh Công nghệ Chiều 
24/4

9. Biện pháp phòng trừ 
sâu hại

Nguyễn Thị 
Huyền Trang THPT Tân An Công nghệ Chiều 

24/4

10. Phòng, trị một số bệnh 
phổ biến ở lợn Lê Khánh Thư THPT Tân Trụ Công nghệ Chiều 

24/4

11.

Bài 18. Ứng dụng công 
nghệ cao trong thu 
hoạch, bảo quản và chế 
biến sản phẩm trồng 
trọt (tiết 50)

Võ Thị Tiếp THCS&THPT 
Hưng Điền B Công nghệ Chiều 

24/4

12. Bài 16. Sulfur và Sulfur 
dioxide.

Lê Thị Thanh 
Thảo

THPT Rạch 
Kiến Hoá học Sáng 

25/4

13. Đơn chất Nitrogen Dương Thị Hồng 
Liểu

THCS&THPT 
Lương Hòa Hóa học Sáng 

25/4

14. Sulfur và sulfur dioxide Lê Thị Ánh Tuyết THPT An 
Ninh Hóa học Sáng 

25/4
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Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

15. Bài 7: Sulfric acid và 
muối sulfate (tiết 1).

Nguyễn Thành 
Lộc

THPT Nguyễn 
Hữu Thọ Hóa học Sáng 

25/4

16. Xà phòng và chất giặt 
rửa

Bùi Thị Thanh 
Thanh THPT Tân Trụ Hóa học Sáng 

25/4

17.
Bài 5: Giá cả thị trường 
và chức năng của giá cả 
thị trường

Châu Thị Kim 
Phượng

THPT Phan 
Văn Đạt GDKT&PL Chiều 

25/4

18. Thị trường và chức 
năng của thị trường

Phạm Thị Băng 
Châu

THPT Thiên 
Hộ Dương GDKT&PL Chiều 

25/4

19.
Chủ đề 2-Nhiệm vụ 1-
Khám phá sự đam mê 
của bản thân

Lê Thị Hoa Lài THPT Long 
Hựu Đông HĐTNHN Chiều 

25/4

20.
Tổ chức Quân đội nhân 
dân Việt Nam và Công 
an nhân dân Việt Nam

Nguyễn Phát Đạt THPT chuyên 
Trần Văn Giàu GDQP&AN Chiều 

25/4

Tổng cộng danh sách có 20 giáo viên cấp THPT dự thi./.
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PHÒNG 2: thi các môn Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học cấp THPT.

Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

1. Bài 29: Virus Nguyễn Thị Thuỳ 
Linh THPT Cần Đước Sinh học Sáng 

24/4

2.
Bài 2: Sinh trưởng 
và phát triển ở 
động vật

Nguyễn Thụy 
Bảo Vân THPT Cần Giuộc Sinh học

Sáng 
24/4

3. Bài 22. Khái quát 
về vi sinh vật

Nguyễn Thị Thùy 
Trang THPT Đông Thạnh Sinh học

Sáng 
24/4

4. Bài 9. Hô hấp ở 
động vật(tiết 1) Phạm Thị Thu Ý THPT Lê Quý Đôn Sinh học

Sáng 
24/4

5.
Bài 10: Thực 
hành: Quan sát tế 
bào

Trần Thanh Sang THPT Nguyễn Đình 
Chiểu Sinh học

Sáng 
24/4

6. Bài 8. Tế bào 
nhân sơ

Lê Trần Hoàng 
Phúc

THPT Nguyễn Hữu 
Thọ Sinh học

Sáng 
24/4

7. Ôn tập Chương 2 Lý Văn Trọng THPT Nguyễn Thông Sinh học Chiều 
24/4

8.
Bài 5. Các nguyên 
tố hoá học và 
Nước.

Trần Thị Thanh 
Thuý THPT Rạch Kiến Sinh học

Chiều 
24/4

9. Bài 25. Hệ sinh 
thái (tiết 1) Lê Thị Cẩm Vân THPT Tân Hưng Sinh học

Chiều 
24/4

10. Chu kì tế bào Phạm Thị Thu 
Mùa THPT Thạnh Hóa Sinh học

Chiều 
24/4

11. Tế bào nhân sơ Lê Vũ Uyên Nhi THPT Thiên Hộ 
Dương Sinh học

Chiều 
24/4

12.

Bài 7: Chiến tranh 
bảo vệ tổ quốc 
trong lịch sử Việt 
Nam (trước năm 
1945)

Nguyễn Đoàn 
Ngọc Thảo

THCS&THPT 
Nguyễn Thị Một Lịch sử Sáng 

25/4

13.

Một số cuộc khởi 
nghĩa và chiến 
tranh giải phóng 
trong lịch sử Việt 
Nam (từ thế kỉ III 
TCN – đến cuối 
thế kỉ XIX) (Tiết 
1)

Phạm Thị Ngọc 
Diệu THPT Chu Văn An Lịch sử Sáng 

25/4

14. Bài 11: Cuộc cải 
cách của Minh 

Nguyễn Thị Ngọc 
Trân THPT Đức Hoà Lịch sử Sáng 

25/4
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Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

Mạng (nửa đầu 
thế kỉ XIX)

15. Việt Nam và biển 
Đông (tiết 1)

Trần Thị Minh 
Thư THPT Long Cang Lịch sử Sáng 

25/4

16. Văn minh Văn 
Lang – Âu Lạc

Nguyễn Chí 
Phương

THPT Nguyễn Hữu 
Thọ Lịch sử Sáng 

25/4

17.
Bài 9: Cuộc cải 
cách của Hồ Quý 
Ly và triều Hồ

Mai Thị Lan 
Trinh

THPT Nguyễn Trung 
Trực Lịch sử Sáng 

25/4

18. Chuyện chức phán 
sự đền Tản Viên

Trần Thị Mỹ 
Hạnh

THCS&THPT Bình 
Phong Thạnh Ngữ văn Chiều 

25/4

19.

Tranh Đông Hồ - 
Nét tinh hoa của 
văn hóa dân gian 
Việt Nam

Bùi Văn Luân THPT chuyên Trần 
Văn Giàu Ngữ văn Chiều 

25/4

20. Cách giải thích 
nghĩa của từ 

Nguyễn Lâm 
Triều THPT Đức Huệ Ngữ văn Chiều 

25/4

21. Cách giải thích 
nghĩa của từ 

Huỳnh Thị Ngọc 
Cẩm THPT Long Cang Ngữ văn Chiều 

25/4

22. Lão Hạc (Nam 
Cao) Lê Thị Hiền THPT Phan Văn Đạt Ngữ văn Chiều 

25/4

23. Đất rừng phương 
Nam Võ Ngọc Thanh THPT Thủ Thừa Ngữ văn Chiều 

25/4
Tổng cộng có 23 giáo viên cấp THPT dự thi./.
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PHÒNG 3: thi các môn Tiếng Anh, Tin học cấp THPT

Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

1. Unit 8: Wildlife 
conservation - Reading

Lữ Thị Ngọc 
Huỳnh

THCS&THPT 
Hậu Thạnh 
Đông

Tiếng 
Anh

Sáng 
24/4

2. Bài 9: Protecting the 
environment - language Trần Phước Sang THCS&THPT 

Lương Hòa
Tiếng 
Anh

Sáng 
24/4

3. Urbanisation 
(Language)

Đặng Thị Mỹ 
Hồng THPT An Ninh Tiếng 

Anh
Sáng 
24/4

4.
Unit 9 : Protecting the 
enviroment
lesson iii: reading

Trương Hồng 
Ngọc

THPT Cần 
Giuộc

Tiếng 
Anh

Sáng 
24/4

5.
Unit 8: Wildlife 
Conservation                       
Part III- Reading

Nguyễn Thành 
Trung THPT Đức Hoà Tiếng 

Anh
Sáng 
24/4

6.

Unit 8: Wildlife 
conservation
lesson 7: 
communication & 
culture / clil

Vũ Thị Thanh 
Thúy

THPT Kiến 
Tường

Tiếng 
Anh

Sáng 
24/4

7.
UNIT 3: MUSIC 
Lesson: Getting Started 
– Global success

Bùi Thanh Thúy THPT Long 
Hựu Đông

Tiếng 
Anh

Chiều 
24/4

8.
For a better community, 
lesson 1: Getting 
Started

Nguyễn Ngọc 
Quyên

THPT Nguyễn 
Thông

Tiếng 
Anh

Chiều 
24/4

9. Unit 9 Social Issues 
Lesson Reading

Nguyễn Thị Thu 
Hằng

THPT Tân 
Thạnh

Tiếng 
Anh

Chiều 
24/4

10. Unit 9 Protecting the 
environment- Reading

Phạm Thị Diễm 
Hương

THPT Thủ Thừa Tiếng 
Anh

Chiều 
24/4

11. Unit 9: Protecting the 
environment

Nguyễn Trúc 
Duyên

THPT Võ Văn 
Tần

Tiếng 
Anh

Chiều 
24/4

12. Cơ sở dữ liệu quan hệ 
(Tiết 1)

Lương Thị Kiều 
Tiên

THCS&THPT 
Hậu Thạnh 
Đông

Tin học Sáng 
25/4

13.
Mạng máy tính trong 
cuộc sống hiện đại (Tiết 
1)

Trương Thị Như 
Phượng THPT Gò Đen Tin học Sáng 

25/4

14. An toàn trên không gian 
mạng (tiết 1)

Nguyễn Xuân 
Vinh THPT Tân An Tin học Chiều 

25/4

15. Một số lệnh làm việc 
với dữ liệu danh sách

Nguyễn Thị Kim 
Ngân

THPT Tân 
Thạnh Tin học

Sáng 
25/4
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Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

16. Một số lệnh làm việc 
với xâu kí tự

Lê Thị Trường 
An

THPT Vĩnh 
Hưng Tin học

Sáng 
25/4

Tổng cộng danh sách có 16 giáo viên THPT dự thi./.
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PHÒNG 04: thi các môn Vật lí, Toán cấp THPT

Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

1.

Bài 7. Phương 
trình trạng thái 
khí lí tưởng (tiết 
1)

Văn Thị Bích 
Thuỷ

THCS&THPT Hưng 
Điền B Vật lí Sáng 

24/4

2. Bài 9: Chuyển 
động ném Dương Thanh Tú THCS&THPT Mỹ 

Bình Vật lí Sáng 
24/4

3. Sóng Dừng (Tiết 
2)

Nguyễn Thị Bé 
Hà THPT Chu Văn An Vật lí Sáng 

24/4

4. Sóng và sự truyền 
sóng (Tiết 1)

Nguyễn Thị 
Nguyệt Thanh THPT Gò Đen Vật lí Sáng 

24/4

5.

Động lực học của 
chuyển động 
tròn. Lực hướng 
tâm

Lê Huỳnh Xuân 
Mai THPT Hậu Nghĩa Vật lí Sáng 

24/4

6.
Bài 13: Tổng hợp 
lực. Phân tích 
lực.

Đinh Thị Nhã 
Phương THPT Lê Quý Đôn Vật lí Sáng 

24/4

7. Thuyết động học 
phân tử chất khí Lưu Minh Quang THPT Nguyễn Hữu 

Thọ Vật lí Chiều 
24/4

8.
Định luật Boyle. 
Định luật Charles 
(tiết 2)

Lê Thị Kim Thoa THPT Nguyễn 
Thông Vật lí Chiều 

24/4

9.
Dao động tắt dần 
và hiện tượng 
cộng hưởng

Nguyễn Thị 
Thấm THPT Tân Trụ Vật lí Chiều 

24/4

10. Quy tắc cộng và
 quy tắc nhân

Nguyễn Thị Cẩm 
Nhi

THCS&THPT Bình 
Phong Thạnh Toán Sáng 

25/4

11.

Bài 1: Khoảng 
biến thiên và 
khoảng tứ phân vị 
của mẫu số liệu 
ghép nhóm.

Nguyễn Thanh 
Hồng THPT Cần Đước Toán Sáng 

25/4

12. Tích vô hướng 
của hai vectơ

Nguyễn Thị 
Thanh Hiền THPT Hậu Nghĩa Toán Sáng 

25/4

13. Hai mặt phẳng 
vuông góc (tiết 1)

Vũ Thị Minh 
Phượng

THPT Nguyễn Đình 
Chiểu Toán Sáng 

25/4

14. Khái niệm vectơ Trần Thị Tuyết 
Hồng

THPT Nguyễn 
Trung Trực Toán Sáng 

25/4

15. Cấp số cộng Lê Thị Hồng 
Vân THPT Thạnh Hóa Toán Sáng 

25/4
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Stt Tên bài dạy Họ và tên Trường Môn Ngày 
thi

16. Hàm số mũ. Hàm 
số lôgarit

Ngô Trường 
Giang THPT Vĩnh Hưng Toán Sáng 

25/4
Tổng cộng danh sách có 16 giáo viên THPT dự thi./.
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